
TỔNG 32 TCVN

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1 TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng

2 TCVN 3153:1979
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ 
bản - Thuật ngữ và định nghĩa

3 TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung

4 TCVN 4088:1997 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
5 TCVN 3905:1984 Nhà và công trình công cộng - Thông số hình học

6 TCVN 5568:2012
Điều hợp kích thước theo mođun xây dựng - Nguyên tắc 
cơ bản

7 TCVN 227:1984 Tài liệu thiết kế - Cách gấp bản vẽ

8 TCVN 3988:1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc trình bày 
những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ thiết kế

9 TCVN 3990:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc thống kê và 
bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

10 TCVN 4611:1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước thiết 
bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp
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11 TCVN 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông trường
12 TCVN 4417:1987 Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng
13 TCVN 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án xây dựng huyện
14 TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị
15 TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế
16 TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp

3 KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

3.1 Khảo sát xây dựng

3.2 Thiết kế xây dựng

3.2.1 Thiết kế kiến trúc

17 TCVN 5713:1983
Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học 
đường

PHỤ LỤC 5.1: DANH MỤC TCVN BXD DỰ KIẾN HỦY BỎ

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ 
KHU CHỨC NĂNG

STT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn
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18 TCVN 4603:2012 Công trình thể thao - Yêu cầu sử dụng và bảo quản

3.2.2 Thiết kế kết cấu xây dựng

3.2.3 Hệ thống kỹ thuật công trình

4 THI CÔNG  VÀ AN TOÀN XÂY DỰNG

4.1 Thi công

19 TCVN 4058:1985
Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Sản 
phẩm và kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. Danh 
mục chỉ tiêu

20 TCVN 4059:1985
Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu 
thép - Danh mục chỉ tiêu

21 TCVN 5637:1991
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên 
tắc cơ bản

22 TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

23 TCVN 5593:1991 Công trình xây dựng dân dụng - Sai số hình học cho phép

24 TCVN 5724:1993
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối 
thiểu để thi công và nghiệm thu

4.2 An toàn xây dựng

25 TCVN 2622:1995
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu 
thiết kế

26 TCVN 4430:1987 Hàng rào công trường. Điều kiện kỹ thuật
27 TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
28 TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

5 VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

5.1 Vật liệu

29 TCVN 6025:1995 Bê tông - Phân mác theo cường độ chịu nén
30 TCVN 8057:2009 Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

5.2 Cấu kiện, kết cấu

31 TCVN 5638:1991 Đánh  giá chất lượng công tác xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

32 TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

6 SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

7 CƠ KHÍ, MÁY XÂY DỰNG
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8 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG
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